
Quy định, tiêu chuẩn khen thưởng quá trình cống hiên 

(Kèm theo Công văn số: 551/UBND-VHXH ngày 11/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân xã Đông Hưng về việc rà soát, thực hiện lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

quá trình cống hiến 

 

I. Quy định tại Luật thi đua khen thưởng về khen thưởng quá trình cống 

hiến 

Khoản 4, điều 8 Luật thi đua khen thưởng quy định khen thưởng quá trình 

cống hiến 

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình 

tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và của dân tộc. 

II. Quy định tại Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thi đua khen thưởng 

Điều 9. Quy định chung về khen thưởng quá trình cống hiến 

1. Thời gian tham gia công tác để xét khen thưởng quá trình cống hiến quy định 

như sau: 

a) Cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 là những người tham 

gia cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người được kết nạp vào Đảng 

Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng 8 năm 1945, được 

cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

b) Cán bộ tiền khởi nghĩa là người tham gia cách mạng từ ngày 01 tháng 01 

năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, được cơ quan có thẩm quyền 

công nhận; 

c) Cán bộ hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và chống đế quốc Mỹ là người có thời gian tham gia công tác liên tục từ sau ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975; 

d) Cán bộ hoạt động thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là người có thời 

gian tham gia công tác liên tục trong thời gian từ sau ngày khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954; 

đ) Cán bộ hoạt động thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ là người tham gia 

công tác liên tục trong khoảng thời gian sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 

tháng 4 năm 1975; 



e) Người hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam là người hoạt động liên 

tục ít nhất 10 năm ở chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia. Trường hợp hoạt 

động liên tục ở chiến trường từ trước năm 1960 thì thời gian hoạt động liên tục tính 

đến tháng 01 năm 1973. Trường hợp vào chiến trường từ năm 1964 thì thời gian hoạt 

động liên tục tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975; 

g) Cán bộ công tác trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là người tham 

gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng: 

a) Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước 

khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có 

thông báo nghỉ chế độ hưu trí hoặc có quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen 

thưởng quá trình cống hiến (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ trần). Đối với cá 

nhân khi hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được kéo dài thời gian công tác để 

làm chuyên môn thì được xét khen thưởng quá trình cống hiến khi thôi giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý. 

Trường hợp cá nhân đã được khen thưởng quá trình cống hiến, sau đó tiếp tục 

công tác và có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được khen 

thưởng quá trình cống hiến thì được tiếp tục xét, khen thưởng quá trình cống hiến 

đối với thời gian công tác, giữ chức vụ của giai đoạn công tác sau này và được đề 

nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo quy định nếu đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn; 

b) Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được khen 

thưởng theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời gian giữ 

chức vụ thấp hơn liền kề để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ thấp hơn liền 

kề (nếu chức vụ thấp hơn liền kề thuộc tiêu chuẩn khen thưởng quá trình cống hiến); 

c) Cá nhân trong cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì 

lấy chức vụ cao nhất để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng; 

d) Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyển, điều động hoặc do sắp xếp tổ chức 

được cấp có thẩm quyền quyết định giữ chức vụ thấp hơn trước khi luân chuyển, 

điều động, sắp xếp tổ chức, khi xem xét khen thưởng được tính đến thời điểm hết 

nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời gian bổ nhiệm của chức vụ trước khi luân chuyển, 

điều động, sắp xếp tổ chức và được tính thời gian liên tục theo chức vụ đó để làm 

căn cứ xét khen thưởng; 

đ) Những trường hợp đã được khen thưởng quá trình cống hiến, không thực 

hiện điều chỉnh khen thưởng theo quy định mới về chức danh tương đương. Những 

trường hợp chưa được khen thưởng quá trình cống hiến, đối chiếu với quy định nếu 

đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị xét khen thưởng quá trình cống 

hiến. 

3. Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật hoặc có vi phạm, khuyết điểm 

nghiêm trọng được cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản trong thời gian giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng khen thưởng quá trình cống hiến. 

  



Điều 10. Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng quá trình 

cống hiến 

1. Chức danh Bộ trưởng và tương đương: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức 

(Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác 

định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); 

Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ 

tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Ban Công tác 

đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm 

toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng 

Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 

đảng ủy khối trực thuộc trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành 

ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 

Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. 

2. Chức danh Thứ trưởng và tương đương: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở 

trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng 

Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chú tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ 

nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh 

án Toà án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thứ 

trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung 

ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó 

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; 

Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối 

với các tổ chức hội có đảng đoàn); Trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, 

Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát 

tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

3. Chức danh Tổng cục trưởng và tương đương: Tổng cục trưởng, Phó Trưởng 

Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; 

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình 



Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên 

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Thường trực các Ủy ban của Quốc hội; Ủy 

viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng đoàn đại biểu 

Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên 

Ban Biên tập Báo Nhân dân; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó trưởng 

ban chuyên trách hoặc Ủy viên chuyên trách các Ban Chỉ đạo ở Trung ương; Ban 

Chỉ đạo do Thủ tướng, Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Trợ lý các đồng 

chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng 

sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc 

hội; Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính 

phủ, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó bí thư chuyên trách công tác 

đảng ở các Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn 

phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các 

chức danh tương đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền cụ thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán 

bộ. 

3. Chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương: Phó Tổng cục trưởng; Phó 

Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phó Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung 

ương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia; Phó Trưởng đoàn đại 

biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phó Chủ tịch các 

hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ chức 

hội có đảng đoàn); Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 

ở trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn); Phó Tổng Biên tập Báo 

Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Phó 

Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính 

phủ; Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao; Giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các 

chức danh tương đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền cụ thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán 

bộ. 

5. Chức danh Vụ trưởng và tương đương: Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng, 

Trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang 

bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; 

Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Ủy viên Hội đồng Biên tập 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội ở trung ương; 

Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Vụ 



trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính 

phủ; Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc trung 

ương; Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 

Trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh; Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Phó Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao; Phó Giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh; Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương 

thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; Giám đốc sở, Trưởng cơ quan, ban ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; Phó Tổng thư ký liên hiệp hội ở trung ương; Trưởng ban, 

đơn vị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với 

các tổ chức hội có đảng đoàn); Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn) và các 

chức danh tương đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền cụ thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán 

bộ. 

6. Chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương: Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, 

Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan của Đảng; 

bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội ở trung ương; Phó Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; Thư ký các đồng 

chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc trung ương; Phó Vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị và 

tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; Phó Giám đốc sở, Phó trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó Bí 

thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành 

ủy trực thuộc trung ương; Phó Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia Sự thật, Phó trưởng các cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Vụ trưởng, Phó trưởng các cơ quan, 

đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; Phó trưởng ban, đơn vị các hội quần 

chúng có đảng đoàn do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ 

chức hội có đảng đoàn); Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế và các chức 

danh tương đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền cụ thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ. 

7. Chức danh tương đương huyện ủy viên trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 

gồm: Trưởng ban, ngành cấp huyện; Huyện đội phó; Phó Bí thư, Phó chủ tịch các 

đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên ban của tỉnh, Ủy viên tỉnh đội, Ủy viên an ninh của tỉnh. 

8. Chức danh tương đương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực 

hiện theo kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản 

lý, chỉ huy trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 


